
  宿泊施設
チェックイン

チェックアウト

 ご予約はいただいておりますか？

 Do you have a reservation ?
 Bạn đã đặt phòng trước chưa?
 请问您有预约吗？
  ¿Tiene reservación?

 お部屋は○号室です。こちらがお部屋の鍵です。

 Your room number is 〇.Here is your key.
 Phòng của bạn là số 〇. Đây là chìa khóa phòng.
 房间号是○。这是房间的钥匙。
 El número de cuarto es 〇. Aquí está su llave.

 チェックアウトのお時間は○時です。

 Check-out is at 〇.
 Giờ trả phòng là 〇 giờ.
 退房时间是○点。
 La hora de salida es a las 〇.

 パスポートのコピーを取らせてください。

 May I make a photocopy of your passport?
 Vui lòng cho tôi được sao chép hộ chiếu của bạn.
 请允许我复印一下护照。
  ¿Puedo tomar una fotocopia de su pasaporte?

 こちらの用紙にご記入ください。

 Please fill in this form.
 Vui lòng điền vào mẫu này.
 请填写这份表格。
 Por favor llene éste formulario.

 お名前を伺ってもよろしいですか？

 May I have your name, please?
 Tôi có thể hỏi tên bạn?
 能问一下您的姓名吗？
 ¿Me puede decir su nombre?

 近くにおすすめのレストランはありますか？

 Could you please recommend a good restaurant
nearby?
 Gần đây có nhà hàng nào ngon không?
 附件有推荐的餐厅吗？
  ¿Por favor, podría recomendarme un buen
restaurante cerca de aquí?

 Wi-Fiは使えますか？

 Can I use the Wi-Fi?
 Có thể sử dụng Wifi được không?
 能用一下Wi-Fi吗？
  ¿Puedo usar el Wi-Fi?

 無料でWi-Fiを提供しています。

 We offer free Wi-fi access.
 Chúng tôi có cung cấp Wifi miễn phí.
 有免费Wi-Fi可以用。
 Ofrecemos el acceso de Wi-Fi gratis.

 ○○がおすすめです。

 I recommend ○○.
 Có, (tôi xin giới thiệu) quán ○○.
 我觉得○○不错。
 Le recomiendo ○○.

 冷蔵庫のご利用はありましたか？

 Did you use the mini bar?
 Bạn có dùng những đồ uống trong tủ lạnh không?
 请问您用过冰箱里的饮料吗？
  ¿Tomó algo del refrigerador?

 宿泊料は予約時にいいただいております。

 The fee has already been paid.
 Đã nhận tiền phòng lúc đặt phòng.
 住宿费在预定时已收取。
 Las tarifas de alojamiento se cobran en el
momento de la reserva.

 タクシーを呼んでください。

 Please call a taxi.
 Vui lòng gọi taxi giúp tôi.
 请帮忙叫一下出租车。
 Por favor, llame un taxi.

 荷物を預かってもらえますか？

 Can I leave some luggage here?
 Có thể giữ hành lý giúp tôi được không?
 能寄存一下行李吗？
 ¿Puede encargarse de mi equipaje?

空室

 Vacancy
 Phòng trống
 空房
 Vacantes

満室

 No Vacancy
 Kín phòng
 满房
 No vacantes

禁煙
 No Smoking
 Cấm hút thuốc
 禁烟
 No fumar

喫煙
 Smoking
 Được hút thuốc
 吸烟
 Zona de fumar

非常口

 Emergency exit
 Cửa thoát hiểm
 安全出口/紧急出口
 Salida de emergencia

貴重品

 Valuable Items
Hành lý có giá trị
 贵重物品

 Cosas de valor

このシートは指差し会話シートとしてご利用できます。
多言語接客用語集

滞在中

良く使う単語


